
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Nhật Anh 17/02/2010 034 02

2 Bùi Quỳnh Anh 16/06/2010 039 02

3 Nguyễn Tuấn Anh 03/05/2010 051 02

4 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/09/2010 060 03

5 Nguyễn Bá Bảo Châu 13/12/2010 071 03

6 Trần Lê Bảo Châu 30/04/2010 073 03

7 Trần Khả Doanh 26/11/2010 082 03

8 Nguyễn Thanh Dương 03/06/2010 094 04

9 Nguyễn Ngọc Nam Hà 25/07/2010 115 05

10 Lê Gia Hân 05/10/2010 128 05

11 Trần Anh Huy 10/02/2010 146 06

12 Nguyễn Phú Hưng 21/06/2010 162 06

13 Nguyễn Phúc Hưng 21/06/2010 163 06

14 Huỳnh Thị Vân Khánh 24/09/2010 183 07

15 Nguyễn Trí Khoa 27/01/2010 192 08

16 Hoàng Vũ Tường Lam 09/07/2010 214 08

17 Đinh Ngọc Uyên Linh 19/12/2010 236 09

18 Bùi Anh Minh 09/10/2010 247 10

19 Huỳnh Chí Minh 14/11/2010 252 10

20 Võ Đức Minh 12/01/2010 254 10

21 Phạm Mai Khánh Ngân 29/03/2010 287 11

22 Nguyễn Kim Ngân 12/01/2010 288 11

23 Nguyễn Ngân Nghi Ngọc 22/06/2010 307 12

24 Phan Ngọc Bảo Nhi 30/04/2010 327 13

25 Phan Anh Quỳnh Như 04/07/2010 335 13

26 Nguyễn Thanh Gia Phúc 27/04/2010 346 13

27 Phan Hoàng Trúc Phương 07/03/2010 356 14

28 Lê Hoàng Quân 25/01/2010 364 14

29 Nguyễn Kiến Quốc 14/05/2010 368 14

30 Đỗ Trí Tân 25/12/2010 377 14

31 Đỗ Bình Minh Thuận 27/08/2010 403 15

32 Lục Minh Thư 08/12/2010 412 16

33 Nguyễn Thành Trung 20/06/2010 455 17

34 Nguyễn Lê Cát Tường 31/10/2010 462 18

35 Lê Đức Vinh 26/01/2010 473 18

36 Đinh Hoàng Vy 27/07/2010 479 18

Danh sách này có: 36 học sinh.
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